
Số 15 - Tháng 6/202416

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ CHÍNH SÁCH 
BẢO VỆ NHÂN QUYỀN TRONG PHÁP LUẬT

CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

l NGUYỄN ĐỨC THÁI

TÓM TẮT:
Bài viết nghiên cứu những khía cạnh chính của chính sách bảo vệ nhân quyền (BVNQ) 

trong khuôn khổ pháp lý của Liên minh châu Âu. Bên cạnh việc cung cấp một cái nhìn tổng 
quan về tầm quan trọng của NQ đối với EU và các công cụ pháp lý cốt lõi cũng như chính sách 
nhằm bảo vệ các quyền cơ bản, như Hiến chương Quyền Cơ bản của EU, Công ước châu Âu 
về Quyền con người, và chính sách đối ngoại về NQ của EU, bài viết đưa ra các khuyến nghị 
cho Việt Nam để tiếp tục phát triển chính sách nhân quyền, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, 
tăng cường thực thi và giám sát, thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự, nâng cao nhận thức 
thông qua giáo dục, tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương, tăng cường hợp tác quốc tế và 
xây dựng một xã hội hiện đại, bền vững nơi nhân quyền được tôn trọng.

Từ khóa: nhân quyền, Liên minh châu Âu, luật quốc tế.

1. Tổng quan về vấn đề nhân quyền và tầm 
quan trọng đối với Liên minh châu Âu

Nhân quyền (NQ) là một trong những vấn đề 
then chốt trong chính sách và luật pháp của Liên 
minh châu Âu (EU). Khái niệm về quyền con người 
bắt nguồn từ những tư tưởng của các nhà triết học 
và những phong trào dân chủ lịch sử, nhấn mạnh 
mọi cá nhân đều có những quyền và tự do cơ bản 
không thể bị xâm phạm. Những quyền này bao gồm 
quyền được sống, quyền tự do, quyền bình đẳng 
trước pháp luật, quyền được bảo vệ khỏi đối xử tàn 
bạo và vô nhân đạo, quyền tự do ngôn luận, quyền 
tự do tôn giáo và nhiều quyền khác.

Việc bảo vệ và tôn trọng NQ là một trong những 
trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống giá trị và 
nguyên tắc của EU. Điều này được thể hiện rõ ràng 
trong Hiến chương Quyền Cơ bản của EU, một 
văn kiện pháp lý ràng buộc các thể chế và quốc gia 
thành viên phải tuân thủ các quyền cơ bản của công 
dân. Hiến chương bao gồm những quyền dân sự, 
chính trị, kinh tế và xã hội cơ bản như quyền bình 
đẳng trước pháp luật, quyền được bảo vệ dữ liệu 
cá nhân, quyền lao động, quyền được giáo dục và 
nhiều quyền khác.

BVNQ không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà 
còn là một trụ cột đạo đức và xã hội quan trọng của 
EU. Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và những 
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thảm họa do chủ nghĩa phát xít (Fascism) gây ra, 
châu Âu đã rút ra được bài học đắt giá về hậu quả 
khủng khiếp khi NQ bị xâm phạm. Sự hình thành 
và phát triển của EU chính là nỗ lực để xây dựng 
một khu vực hòa bình, dân chủ và NQ, nơi sự tôn 
trọng phẩm giá con người và các quyền tự do cơ 
bản được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, việc BVNQ vẫn đang đối mặt với 
nhiều thách thức và tranh luận. Các quốc gia thành 
viên EU đôi khi có những quan điểm khác nhau về 
cách thức áp dụng và thực thi các quyền này, đặc 
biệt là trong bối cảnh xung đột giữa an ninh quốc 
gia và các quyền tự do cá nhân. Ngoài ra, sự gia 
tăng của các làn sóng di cư, khủng bố và cực đoan 
cũng đặt ra những thách thức mới trong việc BVNQ 
một cách hiệu quả và công bằng.

Mặc dù vậy, EU vẫn kiên định trong cam kết 
BVNQ và xem đây là một nền tảng quan trọng cho 
sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực. 
Các chính sách và luật pháp của EU về NQ không 
ngừng được cập nhật và điều chỉnh để đáp ứng 
với những thách thức mới, đồng thời tăng cường 
sự phối hợp và hợp tác với các đối tác quốc tế để 
đạt được những tiến bộ lâu dài về nhân quyền trên 
toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và 
đan xen các mối đe dọa như xung đột vũ trang, 
khủng bố, biến đổi khí hậu và đại dịch, việc BVNQ 
ngày càng trở nên quan trọng. EU đang đóng vai 
trò then chốt trong việc thiết lập các tiêu chuẩn và 
chuẩn mực quốc tế về NQ, đồng thời thúc đẩy sự 
tôn trọng và tuân thủ các quyền cơ bản của con 
người tại khu vực châu Âu và trên toàn thế giới.

Nhìn chung, vấn đề NQ là một ưu tiên hàng đầu 
trong chính sách và luật pháp của EU. Với tư cách 
là một trong những khối liên kết kinh tế và chính trị 
lớn nhất thế giới, EU có tiềm năng và trách nhiệm 
lớn trong việc đảm bảo các quyền và tự do cơ bản 
của con người được tôn trọng và bảo vệ. Bằng cách 
duy trì cam kết mạnh mẽ với NQ, EU không chỉ 
thúc đẩy các giá trị dân chủ và pháp quyền trong 
nội bộ, mà còn góp phần xây dựng một thế giới 
công bằng, hòa bình và phồn vinh hơn cho tất cả 
mọi người.

2. Khung pháp lý và chính sách then chốt của 
Liên minh châu Âu về nhân quyền

Liên minh châu Âu đã xây dựng một hệ thống 
pháp lý và chính sách toàn diện nhằm bảo vệ và 
thúc đẩy NQ. Các văn bản pháp lý và chính sách 
then chốt về vấn đề này bao gồm:

2.1. Hiến chương Quyền Cơ bản của EU (EU 
Charter of Fundamental Rights)

Hiến chương Quyền Cơ bản là một văn kiện 
pháp lý quan trọng của EU, được thông qua vào 
năm 2000 và có hiệu lực ràng buộc pháp lý từ năm 
2009. Hiến chương quy định các quyền cơ bản 
của công dân EU như quyền được tôn trọng nhân 
phẩm, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự 
do, dân chủ và nhân quyền. Hiến chương bao gồm 
6 chương với 54 điều khoản, điều chỉnh các quyền 
dân sự, chính trị, kinh tế và xã hội.

Hiến chương có ý nghĩa quan trọng trong việc 
BVNQ tại EU, đặc biệt là khi các quốc gia thành 
viên thực thi luật pháp của EU. Các cơ quan và 
thể chế của EU cũng như các quốc gia thành viên 
khi áp dụng luật pháp EU, đều phải tuân thủ Hiến 
chương. Ngoài ra, Hiến chương cũng là cơ sở pháp 
lý cho EU trong việc ban hành các chính sách và 
quy định BVNQ trong các lĩnh vực như lao động, di 
cư, bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử.

2.2. Công ước châu Âu về Quyền Con người 
(European Convention on Human Rights)

Công ước châu Âu về Quyền Con người (ECHR) 
là một hiệp ước quốc tế quan trọng được ban hành 
bởi Hội đồng châu Âu vào năm 1950. Mặc dù 
ECHR không phải là một văn bản pháp lý của EU, 
nhưng tất cả các quốc gia thành viên EU đều là 
thành viên của ECHR và phải tuân thủ các quy định 
của Công ước.

ECHR quy định các quyền cơ bản của con người 
như quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền tự 
do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, 
quyền được xét xử công bằng và nhiều quyền khác. 
Công ước cũng thiết lập Tòa án Nhân quyền châu 
Âu, nơi các cá nhân có thể khiếu nại vi phạm NQ 
của các quốc gia thành viên.

EU đã tích hợp các nguyên tắc của ECHR vào 
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hệ thống pháp lý của mình và đảm bảo các chính 
sách và quy định của EU phải phù hợp với Công 
ước. Ngoài ra, EU cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy và BVNQ trên toàn châu Âu 
thông qua các chính sách đối ngoại và quan hệ với 
Hội đồng châu Âu.

2.3. Chính sách đối ngoại của EU về NQ:
EU không chỉ tập trung vào việc BVNQ trong 

nội bộ, mà còn coi đây là một trụ cột quan trọng 
trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế. EU 
đã xây dựng một chính sách đối ngoại toàn diện về 
NQ, trong đó quy định các nguyên tắc, mục tiêu và 
công cụ để thúc đẩy NQ trên toàn cầu.

Một trong những công cụ quan trọng của chính 
sách này là đưa ra các điều kiện về NQ trong quan 
hệ thương mại và hợp tác với các đối tác quốc tế. 
EU có thể áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc 
trừng phạt đối với các quốc gia vi phạm nghiêm 
trọng NQ, chẳng hạn như áp đặt lệnh cấm vận, đình 
chỉ các hiệp định thương mại hoặc hợp tác.

Ngoài ra, EU cũng tích cực hợp tác với các tổ 
chức quốc tế như Liên hợp quốc và Tòa án Hình sự 
quốc tế trong các nỗ lực BVNQ trên toàn cầu. EU 
là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho các dự 
án và chương trình NQ của LHQ, đồng thời cũng là 
một thành viên quan trọng trong các diễn đàn và cơ 
chế nhân quyền quốc tế.

2.4. Các chính sách và quy định liên quan đến 
các lĩnh vực cụ thể:

Ngoài các văn bản pháp lý và chính sách tổng 
thể, EU cũng đã ban hành nhiều chính sách và quy 
định liên quan đến các lĩnh vực cụ thể nhằm BVNQ 
của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương hoặc đối mặt 
với nguy cơ bị phân biệt đối xử.

Ví dụ, EU có các chính sách và quy định về bình 
đẳng giới, chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính, 
nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc, tôn giáo hoặc 
niềm tin, khuyết tật, tuổi tác hoặc khuynh hướng 
tình dục. Các quy định này áp dụng trong các lĩnh 
vực như việc làm, giáo dục, an sinh xã hội và tiếp 
cận hàng hóa và dịch vụ.

Đối với vấn đề lao động, EU có Hiến chương 
Quyền Xã hội (European Pillar of Social Rights) quy 
định các nguyên tắc cơ bản về quyền lao động, điều 
kiện làm việc công bằng, an sinh xã hội và bảo vệ xã 
hội. Trong lĩnh vực di cư, EU cũng có các chính sách 

và quy định nhằm bảo vệ quyền của người di cư và 
người tỵ nạn, đảm bảo họ được đối xử nhân đạo và 
có quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Đối với trẻ em, EU có Chiến lược về Quyền 
Trẻ em và Hiến chương về Quyền Trẻ em, trong đó 
khẳng định các nguyên tắc và quyền cơ bản của trẻ 
em như quyền được bảo vệ, quyền giáo dục, quyền 
tham gia và các quyền khác. EU cũng có các chính 
sách và dự án hỗ trợ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bóc 
lột lao động, lạm dụng và bạo lực.

Tương tự, EU cũng có các chiến lược và hành 
động nhằm bảo vệ quyền của người khuyết tật, 
người già và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 
khác. Việc đảm bảo quyền của các nhóm này là một 
phần quan trọng trong chính sách xã hội và phúc lợi 
của EU, nhằm thúc đẩy sự hòa nhập, bình đẳng và 
công bằng xã hội.

Nhìn chung, các văn bản pháp lý và chính sách 
về nhân quyền của EU tạo thành một khuôn khổ 
pháp lý và chính sách toàn diện, bao quát nhiều lĩnh 
vực và nhóm dân cư khác nhau. Các văn bản này 
thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU trong việc bảo 
vệ và thúc đẩy NQ không chỉ trong nội bộ khối mà 
còn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, việc thực thi và đảm bảo tuân thủ các 
quy định về NQ vẫn đang đối mặt với nhiều thách 
thức. Các quốc gia thành viên có những hệ thống 
pháp lý và truyền thống khác nhau, dẫn đến sự khác 
biệt trong cách tiếp cận và áp dụng các quy định 
của EU. Ngoài ra, các vấn đề an ninh, di cư và cực 
đoan cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong việc 
cân bằng giữa BVNQ và đảm bảo an ninh quốc gia.

Mặc dù vậy, EU vẫn kiên định trong việc tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống pháp lý và chính sách về 
NQ, đồng thời tăng cường sự phối hợp và hợp tác 
với các quốc gia thành viên và các đối tác quốc tế 
để đạt được những tiến bộ lâu dài về NQ trên toàn 
cầu. Với tư cách là một trong những khối liên kết 
kinh tế và chính trị lớn nhất thế giới, EU có tiềm 
năng và trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo rằng 
các quyền và tự do cơ bản của con người được tôn 
trọng và bảo vệ.

3. Vai trò và tầm ảnh hưởng của Liên minh 
châu Âu trong việc thúc đẩy nhân quyền trên 
toàn cầu

Liên minh châu Âu đóng một vai trò quan trọng 
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và có tầm ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy và 
BVNQ trên toàn cầu. Với tư cách là một trong 
những khối liên kết kinh tế và chính trị lớn nhất thế 
giới, EU có sức ảnh hưởng đáng kể trong việc thiết 
lập các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế về nhân 
quyền.

Trước hết, EU đã tích cực thúc đẩy các nỗ lực 
BVNQ thông qua chính sách đối ngoại và quan hệ 
quốc tế của mình. EU đã đưa ra các điều kiện về 
NQ trong các HĐTM và hợp tác với các đối tác 
quốc tế, qua đó tạo ra một động lực và áp lực cho 
các nước khác phải cải thiện tình hình NQ. Ngoài 
ra, EU cũng có thể áp dụng các biện pháp hạn 
chế hoặc trừng phạt đối với các quốc gia vi phạm 
nghiêm trọng NQ, chẳng hạn như áp đặt lệnh cấm 
vận hoặc đình chỉ các HĐTM và hợp tác.

Bên cạnh đó, EU là một thành viên và nhà tài trợ 
lớn cho các tổ chức và cơ chế NQ quốc tế như Liên 
hợp quốc và Tòa án Hình sự quốc tế. EU đã đóng 
góp nguồn lực tài chính và chuyên môn đáng kể để 
hỗ trợ các nỗ lực BVNQ trên toàn cầu, đồng thời 
tham gia tích cực vào các diễn đàn và tiến trình thảo 
luận về vấn đề này.

Ảnh hưởng của EU trong lĩnh vực NQ cũng thể 
hiện qua sự tham gia và ủng hộ của khối này đối với 
Công ước châu Âu về Quyền Con người (ECHR). 
Tất cả các quốc gia thành viên EU đều phải tuân thủ 
ECHR và chịu sự giám sát của Tòa án Nhân quyền 
châu Âu. Điều này đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn 
BVNQ tại các quốc gia thành viên và lan tỏa tác 
động tích cực ra toàn châu Âu.

Ngoài ra, EU cũng đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực BVNQ ở các khu 
vực khác trên thế giới. Thông qua các chương trình 
hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo, EU đã cung 
cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án liên 
quan đến NQ tại nhiều quốc gia đang phát triển. 
Điều này góp phần tăng cường năng lực và nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng của NQ ở các khu 
vực này.

Nhìn chung, vai trò và tầm ảnh hưởng của EU 
trong việc thúc đẩy NQ trên toàn cầu là rất đáng 
kể. Với sức mạnh kinh tế và chính trị của mình, EU 
có khả năng tạo ra những tác động và áp lực lớn 
để thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn và chuẩn 
mực quốc tế về NQ. Ngoài ra, EU cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 

cho các nỗ lực BVNQ trên toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và 

đan xen các mối đe dọa như xung đột vũ trang, 
khủng bố, biến đổi khí hậu và đại dịch, vai trò của 
EU trong việc thúc đẩy NQ trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết. Với tư cách là một trung tâm quyền lực 
toàn cầu, EU có trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức 
trong việc duy trì và tăng cường các nỗ lực BVNQ, 
đồng thời truyền cảm hứng và thúc đẩy các quốc 
gia khác cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại sự 
vi phạm NQ.

Tóm lại, vai trò và tầm ảnh hưởng của EU trong 
việc thúc đẩy NQ trên toàn cầu là rất quan trọng 
và có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa trong 
tương lai. Bằng cách duy trì cam kết mạnh mẽ với 
NQ, nâng cao khả năng phối hợp và hợp tác với các 
đối tác quốc tế, EU có thể đóng góp đáng kể vào 
việc xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và 
tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người.

4. Một số khuyến nghị cho Việt Nam từ chính 
sách của Liên minh châu Âu

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong 
việc thúc đẩy và BVNQ trong những năm gần đây. 
Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển và đáp ứng với các 
thách thức mới nổi, chúng ta cần xem xét và thực 
hiện các khuyến nghị và hướng phát triển sau đây 
cho chính sách NQ trong tương lai:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về 
NQ: Mặc dù Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt 
Nam đã thừa nhận và quy định nhiều quyền cơ bản 
của công dân, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện và 
cụ thể hóa các quy định pháp lý về NQ. Việt Nam 
cần xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn 
bản pháp luật mới để đảm bảo tốt hơn các quyền 
dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của 
người dân, đồng thời phù hợp với các cam kết và 
điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Thứ hai, tăng cường thực thi và giám sát việc 
thực hiện các quy định về NQ: Bên cạnh việc hoàn 
thiện khung pháp lý, Việt Nam cần tăng cường công 
tác thực thi và giám sát việc thực hiện các quy định 
về NQ trên thực tế. Điều này đòi hỏi cần có các cơ 
chế và nguồn lực phù hợp để giám sát, đánh giá tình 
hình thực thi các quy định pháp luật liên quan đến 
NQ ở các cấp và các lĩnh vực khác nhau, từ đó đưa 
ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
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Thứ ba, thúc đẩy sự tham gia và giám sát của xã 
hội dân sự: Việt Nam nên tạo điều kiện và khuyến 
khích sự tham gia và giám sát của các tổ chức xã 
hội dân sự trong việc thực hiện các chính sách và 
quy định về NQ. Sự tham gia của xã hội dân sự 
sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải 
trình và hiệu quả trong việc BVNQ. Đồng thời, Việt 
Nam cũng cần tăng cường hợp tác và học hỏi kinh 
nghiệm từ các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động 
trong lĩnh vực NQ.

Thứ tư, nâng cao nhận thức và giáo dục về NQ: 
Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động nâng cao 
nhận thức và giáo dục về NQ cho người dân, đặc 
biệt là thế hệ trẻ. Việc giảng dạy và phổ biến kiến 
thức về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng 
của NQ, từ đó có thể tham gia tích cực hơn trong 
việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền của mình và 
cộng đồng.

Thứ năm, tập trung vào các nhóm dân cư dễ bị 
tổn thương: Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến 
việc bảo vệ quyền của các nhóm dân cư dễ bị tổn 
thương như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người 
dân tộc thiểu số và người di cư. Các chính sách và 
biện pháp cụ thể cần được xây dựng và thực hiện để 
đảm bảo quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối 
xử đối với các nhóm này trong các lĩnh vực như giáo 
dục, y tế, việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về NQ: Việt 

Nam cần tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ 
chức quốc tế trong việc thúc đẩy và BVNQ. Điều 
này bao gồm việc tích cực tham gia vào các cơ chế 
và diễn đàn NQ quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và 
thực tiễn tốt nhất, cũng như tiếp nhận sự hỗ trợ và 
hợp tác kỹ thuật từ các đối tác quốc tế trong lĩnh 
vực này.

Thứ bảy, xây dựng một xã hội văn minh, hiện 
đại và phát triển bền vững: Cuối cùng, việc bảo vệ 
và thúc đẩy NQ cần được xem xét trong bối cảnh 
phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Việt 
Nam cần tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội văn 
minh, hiện đại, với nền kinh tế phát triển bền vững, 
môi trường được bảo vệ, an sinh xã hội được đảm 
bảo và quyền con người được tôn trọng. Điều này 
sẽ tạo nên một môi trường thuận lợi để thực hiện 
đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của công dân.

Tóm lại, để tiếp tục phát triển chính sách NQ 
trong tương lai, Việt Nam cần tập trung vào các 
khuyến nghị như hoàn thiện khung pháp lý, tăng 
cường thực thi và giám sát, thúc đẩy sự tham gia 
của xã hội dân sự, nâng cao nhận thức và giáo dục, 
chú trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế và xây dựng một xã hội phát triển 
bền vững. Bằng cách thực hiện các khuyến nghị 
này, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định cam kết của 
mình trong việc bảo vệ và thúc đẩy NQ, đồng thời 
góp phần xây dựng một đất nước phồn vinh, công 
bằng và văn minhn
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ABSTRACT
This study analyzed the main aspects of human rights protection policy within the European 

Union's (EU) legal framework. This study provided an overview of the importance of human 
rights protection, the core legal instruments and policies for protecting fundamental rights in the 
EU, such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention 
on Human Rights, and the EU's foreign policy on human rights. The study also made some 
recommendations for Vietnam to continue developing human rights policy, including perfecting 
the legal framework, strengthening enforcement and monitoring, promoting civil society 
participation, raising awareness through education, focusing on vulnerable groups, strengthening 
international cooperation, and building a modern, sustainable society where human rights are 
respected.
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